
Số TT Số phù hiệu Đơn vị kinh doanh vận tải Biển đăng ký Ngày cấp Có giá trị đến Loại phù hiệu 

1 XT5824001426 Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Tải Quỳnh Lâm 85H00136 31/12/2024 31/12/2028 Tải

2 XT5824001412 HKD Bùi Thị Diễm Phương 85H00492 30/12/2024 30/12/2031 Tải

3 XT5824001411 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85C06312 30/12/2024 31/12/2025 Tải

4 XT5824001405 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 79C06547 30/12/2024 31/12/2025 Tải

5 XT5824001408 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85c04132 30/12/2024 30/12/2025 Tải

6 XT5824001404 Cty TNHH DVVT Như Quỳnh 85H00112 30/12/2024 30/12/2031 Tải

7 XT5824001407 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85H01072 30/12/2024 31/12/2025 Tải

8 XT5824001406 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 79D00275 30/12/2024 31/12/2026 Tải

9 XT5824001391 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85G00141 24/12/2024 24/12/2029 Tải

10 XT5824001390 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85C05724 24/12/2024 31/12/2025 Tải

11 XT5824001401 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85C01534 27/12/2024 31/12/2025 Tải

12 XT5824001396 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85C01808 25/12/2024 31/12/2025 Tải

13 XT5824001390 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85C05724 24/12/2024 31/12/2025 Tải

14 XT5824001396 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85C01808 25/12/2024 31/12/2025 Tải

15 XT5824001395 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85C00890 25/12/2024 31/12/2025 Tải

16 XT5824001410 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C01719 30/12/2024 31/12/2025 Tải

17 XT5824001400 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H00122 27/12/2024 31/12/2025 Tải

18 XT5824001399 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C02495 26/12/2024 31/12/2026 Tải

19 XT5824001398 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 79C19505 26/12/2024 31/12/2027 Tải

20 XT5824001397 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C05454 26/12/2024 31/12/2025 Tải

21 XT5824001387 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H01062 23/12/2024 31/12/2025 Tải

22 XT5824001386 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H00919 23/12/2024 31/12/2025 Tải

23 XT5824001385 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C02618 20/12/2024 31/12/2025 Tải

24 XT5824001395 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C00890 25/12/2024 31/12/2025 Tải

25 XT5824001394 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C03365 25/12/2024 31/12/2025 Tải

26 XT5824001393 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C04352 25/12/2024 31/01/2026 Tải

27 XT5824001397 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C05454 26/12/2024 31/12/2025 Tải

28 XT5824001394 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C03365 25/12/2024 31/12/2025 Tải

29 XT5824001393 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C04352 25/12/2024 31/01/2026 Tải

30 XT5824001392 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 79C07383 25/12/2024 25/12/2025 Tải

31 XT5824001387 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H01062 23/12/2024 31/12/2025 Tải

32 XT5824001386 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H00919 23/12/2024 31/12/2025 Tải

33 XT5824001385 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C02618 20/12/2024 31/12/2025 Tải

PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH PHƢƠNG TIỆN ĐƢỢC CẤP PHÙ HIỆU XE TẢI, XE ĐẦU KÉO VÀ XE CÔNG-TEN-NƠ

(Kèm theo Thông báo số: 102/SGTVT-QLVT ngày 10/01/2025 của Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận) 



34 CO5824000015 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C05580 5/12/2024 31/12/2027 Công ten nơ

35 XT5824001384 Hợp Tác xã Dịch vụ Taxi Tháp Chàm 85G00010 19/12/2024 31/12/2028 Tải

36 XT5824001384 Hợp Tác xã Dịch vụ Taxi Tháp Chàm 85G00010 19/12/2024 31/12/2028 Tải

37 XT5824001388 Cty TNHH MTV DVVT Duyên Hải 85E00371 23/12/2024 23/12/2029 Tải

38 XT5824001388 Cty TNHH MTV DVVT Duyên Hải 85E00371 23/12/2024 23/12/2029 Tải

39 XT5824001403 Cty TNHH MTV DVVT Duyên Hải 85E00403 30/12/2024 30/12/2031 Tải

40 XT5824001354 Công ty TNHH Quang Năng NT 85H01183 02/12/2024 27/11/2031 Tải

41 ĐK5824000048 Công ty CPXD Ninh Thuận 85H00066 30/12/2024 30/12/2029 Đầu kéo

42 XT5824001402 HKD Lương Văn Giác 85H00634 27/12/2024 27/12/2029 Tải

43 XT5824001382 HKD Phạm Thị Điểm 85H01145 19/12/2024 19/12/2031 Tải

44 XT5824001382 HKD Phạm Thị Điểm 85H01145 19/12/2024 19/12/2031 Tải

45 XT5824001391 HKD Ngọc Dũng 85G00141 24/12/2024 24/12/2029 Tải

46 XT5824001392 HKD Ngọc Dũng 79C07383 25/12/2024 25/12/2025 Tải

47 XT5824001381 Hộ Kinh doanh Trượng Hữu Liêm 85G00101 18/12/2024 18/12/2029 Tải

48 XT5824001381 Hộ Kinh doanh Trượng Hữu Liêm 85G00101 18/12/2024 18/12/2029 Tải

49 XT5824001353 Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Tín 85H00748 02/12/2024 02/12/2025 Tải
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